
 

 

SỞ GDĐT LẠNG SƠN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 347/QĐ-CĐSP Lạng Sơn, ngày 12  tháng 8 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch đào tạo toàn khóa các ngành đào tạo 

trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

Khóa tuyển sinh năm 2024 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

  

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng sư phạm; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy chế quy định việc tổ chức 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương 

thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-CĐSP ngày 06/9/2023 của Hiệu trưởng 

Trường CĐSP Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường CĐSP Lạng Sơn; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Kế hoạch đào tạo toàn khóa các ngành đào tạo trình độ 

cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp khóa tuyển sinh năm 2024. 

 Điều 2. Trưởng các đơn vị trực thuộc và các bộ phận liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này.  

Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị đề xuất, 

phòng Quản lý Đào tạo và Hợp tác quốc tế chủ trì tham mưu, tổng hợp trình 

lãnh đạo trường xem xét điều chỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- HT, PHT; 

- Các đơn vị thuộc trường; 

- Đăng tải Website trường (t/b); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thế Dương 
 



Ngành: Kế toán
Mã Ngành: 6340301
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Khóa đào tạo: 2024 - 2027

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6

19 435 157 256 12 10

1 MH01.CD Giáo dục chính trị 5 75 41 29 3 2 5

2 MH02.CD Pháp luật 2 30 18 10 1 1 2

3 MH03.CD Giáo dục thể chất 2 60 5 51 3 1 2

4 MH04.CD GD Quốc phòng và An ninh 3 75 36 36 1 2 3

5 MH05.CD Tin học 3 75 15 58 1 1 3

6 MH06.CD Tiếng Anh 4 120 42 72 3 3 4

79 1875 633 1180 31 31

29 570 292 250 14 14

7 MH07 Kinh tế chính trị 2 30 28 0 1 1 2

8 MH08 Lý thuyết Xác suất và thống kê 2 45 15 28 1 1 2

9 MH09 Toán kinh tế 2 45 15 28 1 1 2

10 MH10 Luật kinh tế 2 45 15 28 1 1 2

11 MH11 Kinh tế vi mô 2 45 15 28 1 1 2

12 MH12 Kinh tế vĩ mô 2 45 15 28 1 1 2

13 MH13 Khởi tạo doanh nghiệp 2 30 28 0 1 1 2

14 MH14 Marketing 2 30 28 0 1 1 2

15 MH15 Thống kê 4 75 45 26 2 2 4

16 MH16 Nguyên lý kế toán 4 75 45 27 2 1 4

SỞ GDĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 347/QĐ-CĐSP ngày 12 tháng 8 năm 2024)

TT Mã môn học Tên học phần
Số tín 

chỉ

Thời gian học tập (giờ) Kế hoạch giảng dạy (số tín chỉ)

Tổng số Lý thuyết

Bài tập/ 
Thảo luận/ 
Thực hành/ 
Thí nghiệm

Kiểm tra Thi

Năm 1 (Năm học 
2024 - 2025)

Năm 2 (Năm học 
2025 - 2026)

Năm 3 (Năm học 
2026 -2027)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

II. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

II.1. Môn học cơ sở



17 MH17 Thuế nhà nước 3 60 30 27 1 2 3

18 MH18 Tài chính tiền tệ 2 45 13 30 1 1 2

II.2. Môn học chuyên ngành 33 690 296 368 13 13

20 MH19 Kế toán tài chính (1) 6 120 60 57 2 1 6

21 MH20 Kế toán tài chính (2) 5 105 45 57 2 1 5

22 MH21 Tài chính doanh nghiệp 4 75 45 26 2 2 4

23 MH22 Tổ chức công tác kế toán 2 45 15 28 1 1 2

24 MH23 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 60 30 27 1 2 3

25 MH24 Kế toán trên máy vi tính 2 45 15 28 1 1 2

26 MH25 Kế toán quản trị 3 60 30 27 1 2 3

27 MH26 Bảo hiểm 2 45 13 30 1 1 2

28 MH27 Kiểm toán 2 30 28 0 1 1 2

29 MH28 Thực hành kế toán 4 105 15 88 1 1 4

7 165 45 112 4 4 3 4

30 MH29 Năng lực số 3 75 15 56 2 2

MH30 GD kỹ năng mềm 3 75 15 56 2 2 x

31 MH31 Quản trị doanh nghiệp 2 45 15 28 1 1 x

32 MH32 Thị trường chứng khoán 2 45 15 28 1 1

33 MH33 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 2 45 15 28 1 1 x

34 MH34
Kế toán doanh nghiệp nhỏ và 
vừa

2 45 15 28 1 1

10 450 0 450 0 0 10

35 MH35 Thực tập 10 450 0 450 0 0

98 2310 790 1436 43 41 15 17 17 17 15 17Tổng chương trình đào tạo

II.3. Môn học tự chọn, nâng cao  
(chọn 3 trong 6 môn học)

II.4. THỰC TẬP



Ngành:
Mã ngành:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Khóa đào tạo: 2024 - 2027

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6

19 435 157 256 12 10

1 MH01.CD Giáo dục chính trị 5 75 41 29 3 2 5

2 MH02.CD Pháp luật 2 30 18 10 1 1 2

3 MH03.CD Giáo dục thể chất 2 60 5 51 3 1 2

4 MH04.CD GD Quốc phòng và An ninh 3 75 36 36 1 2 3

5 MH05.CD Tin học 3 75 15 58 1 1 3

6 MH06.CD Tiếng Anh 4 120 42 72 3 3 4

70 1710 525 1117 34 34

23 450 225 199 13 13

7 MH07 GD kỹ năng mềm 3 75 15 56 2 2 3

8 MH08 Tiếng Việt thực hành 2 30 15 13 1 1 1

9 MH09 Tiếng Trung 1 3 60 30 26 2 2 3

10 MH10 Tiếng Trung 2 3 60 30 26 2 2 3

11 MH11 Tiếng Anh Tổng hợp 1 4 75 45 26 2 2 4

12 MH12 Tiếng Anh Tổng hợp 2 4 75 45 26 2 2 4

13 MH13 Tiếng Anh Tổng hợp 3 4 75 45 26 2 2 4

32 690 270 384 18 18

14 MH14 Nghe 1 2 45 15 28 1 1 2

15 MH15 Nghe 2 2 45 15 28 1 1 2

6220206

SỞ GDĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 347/QĐ-CĐSP ngày 12 tháng 8 năm 2024)

Tiếng Anh 

TT Mã môn học Tên môn học
Số tín 

chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số Lý thuyết

Bài tập/ 
Thảo luận/ 

Thực 
hành/ Thí 

nghiệm

Kiểm tra Thi

Năm 1 (Năm học 
2024 - 2025)

Năm 2 (Năm học 
2025 - 2026)

Năm 3 (Năm học 
2026 -2027)

Kế hoạch giảng dạy (số tín chỉ)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

II. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

II.1. Môn học cơ sở

II.2. Môn học chuyên ngành



16 MH16 Nghe 3 2 45 15 28 1 1 2

17 MH17 Đọc 1 2 45 15 28 1 1 2

18 MH18 Đọc 2 2 45 15 28 1 1 2

19 MH19 Đọc 3 2 45 15 28 1 1 2

20 MH20 Viết 1 2 45 15 28 1 1 2

21 MH21 Viết 2 2 45 15 28 1 1 2

22 MH22 Viết 3 2 45 15 28 1 1 2

23 MH23 Ngữ âm 3 60 30 26 2 2 3

24 MH24 Tiếng Anh văn phòng 1 3 60 30 26 2 2 3

25 MH25 Ngữ pháp 3 60 30 26 2 2 3

26 MH26 Dịch Tổng hợp 3 60 30 26 2 2 3

27 MH27 Từ vựng 2 45 15 28 1 1 2

28 MH28 Dịch thương mại 3 75 15 56 2 2 3

29 MH29 Viết 4 2 45 15 28 1 1

30 MH30 Năng lực số 3 75 15 56 2 2

31 MH31 Tiếng Anh văn phòng 2 2 45 15 28 1 1 2

10 450 0 450 0 0

32 MH32 Thực tập 10 450 0 450 0 0 10

89 2145 682 1373 46 44 14 16 15 14 14 15

II.3. Môn học tự chọn  
(chọn 2 trong 4 môn học)

Tổng chương trình đào tạo

II.4. THỰC TẬP

120 30 84 3 35



Ngành: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Mã ngành:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Khóa đào tạo: 2024 - 2027

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6

19 435 157 256 12 10

1 MH01 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 3 2 5

2 MH02 Pháp luật 2 30 18 10 1 1 2

3 MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 3 1 2

4 MH04 GD Quốc phòng và An ninh 3 75 36 36 1 2 3

5 MH05 Tin học 3 75 15 58 1 1 3

6 MH06 Tiếng Anh 4 120 42 72 3 3 4

96 2265 775 1422 24 44

21 420 202 200 7 11

7 MH07 GD kỹ năng mềm 3 75 15 56 2 2 3

8 MH08 Chăm sóc khách hàng 2 30 28 0 1 1 2

9 MH09 Toán rời rạc 4 75 42 30 1 2 4

10 MH10 Lập trình căn bản 4 90 30 57 1 2 4

11 MH11 Tin học văn phòng nâng cao 5 90 60 27 1 2 5

12 MH12 Anh văn chuyên ngành 3 60 27 30 1 2 3

55 1125 513 568 15 29

13 MH13 Cấu trúc máy tính và HĐH 3 60 27 30 1 2 3

14 MH14 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 75 45 27 1 2 4

Năm 2 (Năm học 
2024 - 2026)

Năm 3 (Năm học 
2026 -2027)

Thời gian học tập (giờ)

SỞ GDĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 347/QĐ-CĐSP ngày 12 tháng 8 năm 2024)

6480205

Lý 
thuyết

Bài tập/ 
Thảo 
luận/ 
Thực 
hành/ 
Thí 

Kiểm tra Thi

Năm 1 (Năm học 
2024 - 2025)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

II. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

II.1. Môn học cơ sở

II.2. Môn học chuyên ngành

TT Mã môn học Tên môn học
Số tín 

chỉ

Kế hoạch giảng dạy (số tín chỉ)

Tổng số



15 MH15 Phân tích thiết kế hệ thống 3 60 30 27 1 2 3

16 MH16 Cơ sở dữ liệu 4 75 42 30 1 2 4

17 MH17 Quản trị hệ thống mạng 3 60 30 27 1 2 3

18 MH18 Lập trình Scratch 3 75 15 57 1 2 3

19 MH19 Lắp ráp và cài đặt 4 90 30 57 1 2 4

20 MH20 An toàn và bảo mật thông tin 3 60 27 30 1 2 3

21 MH21 Mạng máy tính 4 75 42 30 1 2 4

22 MH22 Thiết kế website 4 90 30 57 1 2 4

23 MH23 Lập trình hướng đối tượng 5 105 45 57 1 2 5

24 MH24 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 75 45 27 1 2 4

25 MH25 Lập trình Python 3 60 30 28 1 1 3

26 MH26 AutoCAD căn bản 4 90 30 57 1 2 4

27 MH27 Đồ họa ứng dụng 4 75 45 27 1 2 4

8 180 60 114 2 4

28 MH28 Lập trình web nâng cao 4 90 30 57 1 2 4

29 MH29 Xây dựng HTTT quản lý 4 90 30 57 1 2 4

30 MH30 Thiết kế đa phương tiện 4 90 30 57 1 2

31 MH31 Đồ án 4 90 30 57 1 2

12 540 0 540 0 0

32 MH32 Thực tập 12 540 0 540 0 0 12

115 2700 932 1678 36 54 19 20 19 21 17 19

II.4. THỰC TẬP

Tổng chương trình đào tạo

II.3. Môn học tự chọn, nâng cao  
(chọn 2 trong 4 môn học)



 2024 - 2027

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6

19 435 157 256 13 9

1 MH01.CD Giáo dục chính trị 5 75 41 29 3 2 5

2 MH02.CD Pháp luật 2 30 18 10 1 1 2

3 MH03.CD Giáo dục thể chất 2 60 5 51 3 1 2

4 MH04.CD GD Quốc phòng và An ninh 3 75 36 36 1 2 3

5 MH05.CD Tin học 3 75 15 58 1 1 3

6 MH06.CD Tiếng Anh 4 120 42 72 4 2 4

88 2160 599 1477 38 46

27 540 259 247 19 15

8 MH07 GD kỹ năng mềm 3 75 15 56 2 2 3

7 MH08 Mĩ học đại cương 3 45 42 0 1 2 3

9 MH09 Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 1 4 60 56 0 2 2 4

10 MH10 Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 2 4 60 56 0 2 2 4

11 MH11 Ký xướng âm 1 3 75 15 56 2 2 3

12 MH12 Ký xướng âm 2 2 45 15 27 2 1 2

13 MH13 Ký xướng âm 3 2 45 15 27 2 1 2

14 MH14 Ký xướng âm 4 2 45 15 27 2 1 2

15 MH15 Ký xướng âm 5 2 45 15 27 2 1 2

16 MH16 Ký xướng âm 6 2 45 15 27 2 1 2

           SỞ GDĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 347/QĐ-CĐSP ngày 12 tháng 8 năm 2024)

Ngành:

TT
Mã môn 

học
Tên môn học

Số tín 
chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Khóa đào tạo:

Thanh nhạc 

Kế hoạch giảng dạy (số tín chỉ)

Tổng số
Lý 

thuyết

Bài tập/
Thảo 
luận/ 
Thực 
hành

Kiểm
 tra

Thi

Năm 1 (Năm học 
2024 - 2025)

Năm 2 (Năm học 
2025 - 2026)

Năm 3 (Năm học 
2026 -2027)

6210225
Cao đẳng

Mã ngành:
Trình độ đào tạo: 

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

II. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

II.1. Môn học cơ sở



46 1050 310 696 16 28

17 MH17 Hòa thanh 1 3 60 27 30 1 2 3

18 MH18 Hòa thanh 2 3 60 27 30 1 2 3

19 MH19 Lịch sử âm nhạc phương Tây 4 60 57 0 1 2 4

20 MH20 Lịch sử âm nhạc Việt Nam 3 45 42 0 1 2 3

21 MH21 Phân tích tác phẩm âm nhạc 1 3 60 27 30 1 2 3

22 MH22 Phân tích tác phẩm âm nhạc 2 3 60 27 30 1 2 3

23 MH23 Dàn dựng chương trình nghệ thuật 2 60 0 58 1 1 2

24 MH24 Hát dân ca 2 45 15 28 1 1 2

25 MH25 Hát tập thể - Hợp xướng 2 60 0 58 1 1 2

26 MH26 Âm nhạc truyền thống Việt Nam 3 45 43 0 1 1 3

27 MH27 Thanh nhạc 1 3 75 15 57 1 2 3

28 MH28 Thanh nhạc 2 3 75 15 57 1 2 3

29 MH29 Thanh nhạc 3 3 75 15 57 1 2 3

30 MH30 Thanh nhạc 4 3 90 0 87 1 2 3

31 MH31 Thanh nhạc 5 3 90 0 87 1 2 3

32 MH32 Thanh nhạc 6 3 90 0 87 1 2 3

5 120 30 84 3 3 2 3

33 MH33 Tin học ứng dụng trong âm nhạc 2 45 15 28 1 1

34 MH34 Khiêu vũ quốc tế 2 45 15 28 1 1

35 MH35 Piano phổ thông 3 75 15 56 2 2

36 MH36 Năng lực số 3 75 15 56 2 2

10 450 0 450 0 0

37 MH37 Thực tập tốt nghiệp 10 450 0 450 0 0 10

107 2595 756 1733 51 55 19 16 17 19 18 18Tổng chương trình đào tạo

II.2. Môn học chuyên môn

II.3. Môn học tự chọn, nâng cao 
(Chọn 2 trong 4 môn học)

II.4. THỰC TẬP



Ngành: Tiếng Trung Quốc
Mã Ngành:
Trình độ đào tạo:
Khóa đào tạo: 2024 - 2027

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6

19 435 157 256 12 10

1 MH01.CD Giáo dục chính trị 5 75 41 29 3 2 5

2 MH02.CD Pháp luật 2 30 18 10 1 1 2

3 MH03.CD Giáo dục thể chất 2 60 5 51 3 1 2

4 MH04.CD GD Quốc phòng và An ninh 3 75 36 36 1 2 3

5 MH05.CD Tin học 3 75 15 58 1 1 3

6 MH06.CD Tiếng Anh 4 120 42 72 3 3 4

79 1935 600 1261 37 37

50 1050 465 531 27 27

7 MH07 GD kỹ năng mềm 3 75 15 56 2 2 3

8 MH08 Tiếng Việt thực hành 1 30 15 13 1 1 1

9 MH09 Hán ngữ cơ sở 1 5 105 45 56 2 2 5

10 MH10 Hán ngữ cơ sở 2 5 105 45 56 2 2 5

11 MH11 Hán ngữ cơ sở 3 5 105 45 56 2 2 5

12 MH12 Hán ngữ cơ sở 4 3 60 30 28 1 1 3

13 MH13 Hán ngữ cơ sở 5 3 60 30 28 1 1 3

14 MH14 Nghe 1 2 45 15 28 1 1 2

15 MH15 Nghe 2 2 45 15 28 1 1 2

16 MH16 Khẩu ngữ 1 3 60 30 26 2 2 3

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

II. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

II.1. Môn học cơ sở

Tổng số Lý thuyết

Bài tập/ 
Thảo luận/ 
Thực hành/ 
Thí nghiệm

Kiểm tra Thi

Năm 1 (Năm học 
2024 - 2025)

Năm 2 (Năm học 
2025 - 2026)

Năm 3 (Năm học 
2026 -2027)

SỞ GDĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 347/QĐ-CĐSP ngày 12 tháng 8 năm 2024)

TT Mã môn học Tên môn học
Số tín 

chỉ

Thời gian học tập (giờ) Kế hoạch giảng dạy (số tín chỉ)

6220209
Cao đẳng



17 MH17 Khẩu ngữ 2 3 60 30 26 2 2 3

18 MH18 Khẩu ngữ 3 3 60 30 26 2 2 3

19 MH19 Khẩu ngữ 4 3 60 30 26 2 2 3

20 MH20 Đọc - Viết 1 3 60 30 26 2 2 3

21 MH21 Đọc - Viết 2 3 60 30 26 2 2 3

22 MH22 Đọc - Viết 3 3 60 30 26 2 2 3

14 315 105 196 7 7

23 MH23 Nghe 3 2 45 15 28 1 1 2

24 MH24 Ngữ pháp 2 45 15 28 1 1 2

25 MH25 Dịch 1 2 45 15 28 1 1 2

26 MH26 Dịch 2 2 45 15 28 1 1 2

27 MH27 Từ vựng 2 45 15 28 1 1 2

28 MH28 Đất nước học 2 45 15 28 1 1 2

29 MH29 Dịch thương mại cơ bản 2 45 15 28 1 1 2

5 120 30 84 3 3 3 2

30 MH30 Năng lực số 3 75 15 56 2 2

31 MH31 Hán ngữ Trung cấp 3 75 15 56 2 2

32 MH32 Tân HSK cấp 5 2 45 15 28 1 1

33 MH33 Tiếng Trung du lịch 2 45 15 28 1 1

10 450 0 450 0 0 10

34 MH34 Thực tập 10 450 0 450 0 0

98 2370 757 1517 49 47 15 15 16 20 16 16Tổng chương trình đào tạo

II.2. Môn học chuyên ngành

II.3. Môn học tự chọn, nâng cao
 (chọn 2 trong 4 môn học)

II.4. THỰC TẬP
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